
Số tờ
 Số 

thửa 

 Diện tích 

theo bản 

đồ  (m2) 

 Số tờ  Số thửa 
 DT thửa 

(m2) 

 Diện 

tích 

được 

giao 

(m2) 

Đất hộ 

gia đình 

(m2)

 Đất UB 

(m2) 

Tổng DT 

thu hồi 

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Văn Bình
Thôn Sỏi 

Máng
58 100 1273.1 58 100 1273.1 1273.1

BHK

(CLN)
     918.4            -        918.4 

QĐ 555 stt 

78

Nguyễn Văn Bình 

(UBND xã)

Thôn Sỏi 

Máng
68 136 221.5 LUC            -          35.2        35.2 HĐTĐ

Nguyễn Văn Bình 

(UBND xã)

Thôn Sỏi 

Máng
68 147 450.9 LUC            -          51.7        51.7 HĐTĐ

2 Nguyễn Văn Trình
Thôn Sỏi 

Máng
58 102 1831 58 102 1831 1831 LUC 35.3            -          35.3 

QĐ 347 stt 

14

3 Nguyễn Văn Phương
Thôn Sỏi 

Máng
58 60 146.3 58 60 146.3 146.3 LUC 9.9            -            9.9 

GCNQSD

Đ

4
Nguyễn Văn Nghị

Nguyễn Thị Quyên

Thôn Sỏi 

Máng
58 90 857 58 90 857 857 LUC 601.3            -        601.3 

GCNQSD

Đ

5 Nguyễn Văn Bẩy Thôn Sỏi Làng 68 41 4339.4 68 41 4339.4 4339.4
LUC

(CLN)
       32.2            -          32.2 

QĐ 62 stt 

94

6

Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Thị Phụng

(UBND xã)

Thôn Sỏi Làng 68 538 1297.6
LUC

(CLN)
           -        826.8      826.8 HĐTĐ

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính
Thông tin thửa đất theo GCN, HS ĐC

Loại đất

Diện tích thu hồi

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án: Đường nối từ QL.37-QL.17-ĐT.292(đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm: thôn Sỏi Máng, thôn Sỏi Làng, thôn Ba Mô, thôn An Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang- đợt 3

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày ………../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Tên chủ sử dụng đất
Địa chỉ thửa 

đất



7
Nguyễn Công Thành 

(UBND xã)
Thôn Sỏi Làng 68 131 2874.3

LUC

(CLN)
           -        145.6      145.6 HĐTĐ

8 Đỗ Văn Loan (UBND xã) Thôn Sỏi Làng 68 113 1451.4
LUC

(CLN)
           -        660.8      660.8 HĐTĐ

9 Nguyễn Văn Luận Thôn Sỏi Làng 68 51 2342.6 68 51 2342.6 2342.6
LUC

(NTS)
  1,039.4            -     1,039.4 

QĐ 506 stt 

16

Nguyễn Văn Luận Thôn Sỏi Làng 68 61 1104.5 68 61 1104.5 1104.5
LUC

(CLN)
     532.3            -        532.3 

QĐ 506 stt 

17

Nguyễn Văn Luận 

(UBND xã)
Thôn Sỏi Làng 68 66 656.3

LUC

(CLN)
           -        216.5      216.5 HĐTĐ

Nguyễn Văn Luận 

(UBND xã)
Thôn Sỏi Làng 68 83 442.9

LUC

(CLN)
           -        296.4      296.4 HĐTĐ

10
Nguyễn Văn Tạo

Nguyễn Thị Minh Tuyên
Thôn Sỏi Làng 68 33 3103.8 68 33 3103.8 3103.8

LUC

(CLN)
     623.5            -        623.5 

QĐ 62 stt 

26

Nguyễn Văn Tạo

Nguyễn Thị Minh Tuyên

(UBND xã)

Thôn Sỏi Làng 68 53 382.7
LUC

(CLN)
           -        254.8      254.8 HĐTĐ

Nguyễn Văn Tạo

Nguyễn Thị Minh Tuyên

(UBND xã)

Thôn Sỏi Làng 68 73 368.9 LUC            -            0.6          0.6 HĐTĐ

11 Hoàng Công Đô Thôn Ba Mô 60 17 1781.5 60 17 1781.5 1781.5 BHK      441.1            -        441.1 
GCNQSD

Đ

12 Hoàng Thị Khiêm Thôn Ba Mô 60 53 811.2 60 53 811.2 811.2 BHK      198.3            -        198.3 
GCNQSD

Đ

13
Bùi Quang Hùng

Hoàng Thị Minh
Thôn Ba Mô 60 54 822.4 60 54 822.4 822.4 BHK      363.6            -        363.6 

GCNQSD

Đ

14 Vũ Huy Tâm Thôn Ba Mô 60 20 1213.1 60 20 1213.1 1213.1 BHK      437.7            -        437.7 
GCNQSD

Đ

15
Đỗ Thị Hợp (vợ)

(Lã Văn Vang)
Thôn An Lập 59 10 2270.1 59 10 2270.1 2270.1 LUC 713            -        713.0 

QĐ 1236 

stt 1



16
Phùng Thế Bình

Nguyễn Thị Thúy
Thôn An Lập 60 61 719.3 60 61 719.3 719.3 LUC 358.9            -        358.9 

QĐ 1236 

stt 102

17 Lã Thị Lừng Thôn An Lập 60 43 1641.7 60 43 1641.7 1641.7 LUC 595.8            -        595.8 
QĐ 1236 

stt 140

18 Đỗ Ngọc Bộ Thôn An Lập 60 72 1420.1 60 72 1420.1 1420.1 LUC 656.9            -        656.9 
QĐ 347 stt 

57

33,823.6    -         -         25,677.1  25,677.1  -          7,557.6   2,488.4   10,046.0  -             Tổng
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